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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Hãy chọn ý trả lời đúng: 

1. Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành sau khi thụ tinh?

 
a. Vòi nhụy

b. Đầu nhụy


c. Noãn

d. Bầu nhụy

2. Điểm giống nhau giữa rêu và dương xỉ là :

a. Có rễ, thân, lá thực sự                       b. Cây con mọc ra từ nguyên tản


  c. Sinh sản bằng bào tử                         d. Trong thân có mạch dẫn

3. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt ngô được chứa ở đâu?

a.  Lá mầm

b. Phôi nhũ

c. Rễ mầm


d. Thân mầm

4. Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt?

a. Quả chanh, quả chuối, quả mơ
    b. Quả cà chua, quả đậu xanh, quả bông

c. Quả dưa hấu, quả thìa là, quả táo
    d. Quả cải, quả chò, quả thìa là

Câu 2:(1,0 điểm) Chọn từ hoặc cụm từ  thích hợp: mạch dẫn, nguyên tản, rễ, túi bào tử, cuộn tròn ở đầu sau điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

     
 Dương  xỉ là những cây đã có thân, lá…….....….thật sự . Lá non của dương xỉ bao giờ cũng có đặc điểm….........…. Khác với rêu bên trong thân và lá dương xỉ đã có…..............…Dương xỉ sinh sản bằng bào tử, nhưng khác rêu ở chỗ có….........….do bào tử phát triển thành.

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)
 Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? 

Câu 4: (2,0 điểm) 

 Hạt gồm những bộ phận nào? Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?                        

Câu 5:(3,0 điểm) 

 
Trình bày cấu tạo của rêu? So sánh với cấu tạo của tảo?

.............Hết............
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A. Trắc nghiệm(3,0 điểm)
Câu1 . (2,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng, mỗi câu đạt 0,5 điểm

	1

2

3

4

D

C

B

A


	


Câu 2.(1,0 điểm) Điền đúng  mỗi vị trí đạt 0.25đ

Dương  xỉ là những cây đã có thân, lá rễ thật sự. Lá non của dương xỉ bao giờ cũng có đặc điểm cuộn tròn ở đầu. Khác với rêu bên trong thân và lá dương xỉ đã có mạch dẫn. Dương xỉ sinh sản bằng bào tử, nhưng khác rêu ở chỗ có nguyên tản do bào tử phát triển thành.

B. Tự luận: (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3

(2,0đ)
	- Thụ phấn là quá trình hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy của hoa

- Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa TBSD đực và TBSD cái tạo thành hợp tử.
	1,0

1,0

	4

(2,0đ)
	- Hạt gồm vỏ, phôi (rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm) và chất dinh dưỡng dự trữ. 

- Hạt to, chắc, không bị sứt sẹo: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng các bộ phận như vỏ phôi và chất dinh dưỡng còn nguyên vẹn mới bảo đảm cho hạt thành cây con phát triển bình thường. 

Hạt không bị sâu bệnh sẽ tránh được những yếu tố gây hại cho cây non.
	0,5

1,5

	5

(3,0đ)
	- Rêu là những thực vật đã có thân, lá  nhưng cấu tạo vẫn còn đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức.

- Hầu hết tảo sống dưới nước, là thực vật bậc thấp mà cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo đơn giản chưa có rễ thân lá thực sự, có màu khác nhau và luôn luôn có chất diệp lục.
	1,5

1,5


.............Hết...........



Đề chẵn









